
MÃ HÀNG MÃ HÀNG MÃ HÀNGĐỘ DÀY ĐỘ DÀYTRỌNG LƯỢNG

WAZAMA-TQ8001

WAZAMA-TQ8004

WAZAMA-TQ8007

WAZAMA-TQ8010

WAZAMA-TQ3203

WAZAMA-TQ8002

WAZAMA-TQ8005

WAZAMA-TQ8008

WAZAMA-TQ8011

WAZAMA-TQ3295

WAZAMA-TQ8003

WAZAMA-TQ8006

WAZAMA-TQ8009

WAZAMA-TQ8012

1.4

2 - 2.6

2

1.3

1.2

2 - 2.6

2

2

1.6

1

2

2

2

1.7

10.55

7.39

10.82

1.73

5.06

8.88

10,62

9.59

0.57

1.68

9.58

9.53

11.41

2.05

CATALOGUE

XIN F VIP

V

0988 936 688

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP G9

Thị Tứ Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương 

www.xingfavip.vn

Hotline: 0988 93 6688 www.xingfavip.vn

NHÔM XINGFA VIP: HỆ TRƯỢT QUAY WAZAMAGIẤY CHỨNG NHẬN NHÔM XINGFA VIP

KHUÔN VÁCH

ĐỘ DÀYTRỌNG LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG

RAY TREO CÁNH (RAY ĐỘNG) KHUÔN CỬA

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG MÃ HÀNG ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG MÃ HÀNG ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG MÃ HÀNG ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG MÃ HÀNG ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG MÃ HÀNG ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG MÃ HÀNG ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG MÃ HÀNG ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG

RAY TREO KHUNG (RAY TĨNH) CÁNH NGANG TRÊN CÁNH NGANG DƯỚI

CÁNH ĐỨNG BẮT BẢN LỀ CÁNH ĐỨNG MÓC CÁNH ĐỨNG TRƠN TAY NẮM

ỐP ĐỐI ĐẦU CỬA 4 CÁNH ỐP ĐẦU CÁNH ỐP ĐỐI ĐẦU CỬA 2 CÁNH

ĐỐI CHIA CÁNH SẬP CÁNH



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHÔM XINGFA VIP HỆ VÁT CẠNH VIPMẶT CẮT HỆ CỬA XINGFA VIPNHÔM XINGFA VIP HỆ SẬP RỜI

NHÔM XINGFA VIP HỆ THỦY LỰC

MÃ HÀNG MẶT CẮT ĐỘ DÀY
TRỌNG
LƯỢNG MÃ HÀNG MẶT CẮT ĐỘ DÀY

TRỌNG
LƯỢNG

MÃ HÀNG MẶT CẮT ĐỘ DÀY
TRỌNG
LƯỢNG MÃ HÀNG MẶT CẮT ĐỘ DÀY

TRỌNG
LƯỢNG

Hotline: 0988 93 6688 www.xingfavip.vn Hotline: 0988 93 6688 www.xingfavip.vn

GXF 3318
Khung bao cửa sổ

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

4.602

GXF 3323
Ốp chân cánh cửa đi

1.4

1.4

1.4

1.2

1.4

1.4

1.2

GXF 3202
Cánh cửa sổ 6.06

GXF 3203
Đố cánh 5.166

GXF 3208
Đảo vách

4.596
GXF 3209

Khung vách cố định 4.662

GXF 2903
Đố động 4.92

GXF 3332
Cánh đi mở trong

GXF 3303
Cánh đi mở ngoài

GXF 3328
Khung bao cửa đi

GXF 3304
Đố ngang to

6.768

9.438

GXF 3313
Đố khung

5.478

5.796

7.032

GXF 3296
Sập khung 1.356

2.268

GXF 3295
Sập cánh 1.662

2.0

2.0

1.0

2.0

1.4

1.4

16.48

21

1.5

12

1.6

2.142

GTL 01B
Cánh thủy lực 138

GTL 01C
Cánh thủy lực 180

GTL 02
Ốp cánh

GTL 03
Khung bao 120

GTL 04B
Sập kính thường

GTL 05
Sập kính hộp

0.798

2.262

16.5

0.955

2.329

20.34

GTL 06
Sập khung

GTL 07
Đế sập

GTL 08
Khung bao 200

CS 04
Phào U

CS 05
Phào nẹp

TL200A
Khung bao 200 -1.8

0.9

1.0

2.0

0.8

0.9

1.8

1.8 16.08

KHUNG BAO MỞ QUAY

ĐỐ CHIA CÁNH

ỐP CHÂN CỬA ĐI

KHUNG BAO TO

CÁNH CỬA ĐI

ĐỐ CHIA KHUNG

PANO GÂN

CÁNH ĐI TO

CÁNH CỬA SỔ

ĐỐ ĐỘNG

SẬP KHUNG

ĐỐ CÁNH TO

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

GJ.01

GJ.05

GJ.102

GJ.02D

GJ.06

LHG

GJ.203

GJ.03D

GJ.404

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

0.7

1.1

1.1

1.1

1

1.1

4.45

5.22

1.98

6.72

4.98

3.53

1.32

7.40

5.7

5.1

2.1

7.20

GJ.8812D

GJ.8821C GJ.8820

G01-XF VIP

G07-XF VIP

G04-XF VIP

G16-XF VIP

G19-XF VIP

G02-XF VIP

G08-XF VIP

G03-XF VIP

G09-XF VIP

G15-XF VIP

G06-XF VIP

G18-XF VIP

G22-XF VIP

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

MÃ HÀNG

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

ĐỘ DÀY

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

KHUÔN BAO

PHÀO TRONG

CÁNH LÙA

ĐỐ CÁNH

ĐỐ ĐỘNG

THANH CHUYỂN ĐỘNG

CÁNH ĐI TO

CÁNH CỬA SỔ

NAN TRANG TRÍ

ỐP MÓC

ĐỐ KHUNG

NẸP KHUNG

CÂY CHUYỂN GÓC 90

KHUNG BAO 2.0

CÁNH CỬA ĐI

NỐI KHUNG

ỐP NỐI ĐẦU 4 CÁNH

ỐP CHÂN

KHUÔN LÙA

PHÀO PHẲNG

PHÀO NGOÀI

1.2-2.0

1.2

1.2

1.2-2.0

1.4

2.3

2.0

1.2-2.0

1.2

1.2

1.2-2.0

1.2

1.7

2.0

1.4-2.0

2.0

1.2

1.2-2.0

1.2

0.7

1.2

4.836

4.032

7.530

1.900

1.790

6.606

0.75

2.004

7.986

4.570

0.850

12.084

G3313-XF VIP

G17-XF VIP

G3328-XF VIP

5.490

5.420

7.38

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

2.680

2.268

1.71

1.930

G2903-XF VIP G3296-XF VIP 1.460 G3322-XF VIP 5.244

G3323-XF VIP G3324-XF VIP
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